Tài liệu ôn thi vào 10                                                                                 Giáo viên: Hoàng Thị Quyên

PHIẾU BÀI TẬP (“BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH”)

· Phạm Tiến Duật - 


Câu 1: Cho câu thơ sau: “Không có kính không phải vì xe không có kính”

1. Chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo để hoàn thành khổ thơ? Cho biết khổ thơ thuộc tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ chứa khổ thơ đó?

2. Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ?

3. Nhận xét về cách dùng từ phủ định trong câu thơ trên và nêu tác dụng?
4. Chỉ rõ và phân tích tác dụng của phép tu từ nghệ thuật có trong hai câu thơ cuối khổ thơ?
5. Viết đoạn văn T-P-H từ 10 - 12 câu phân tích khổ thơ em vừa chép trong đoạn văn có sử dụng câu ghép, thành phần tình thái, thành phần phụ chú (gạch chân chỉ rõ).

Câu 2: Cho câu thơ sau: "Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng”
1. Chép thuộc lòng ba câu thơ tiếp theo để hoàn thành khổ thơ?

2. Chỉ rõ và phân tích tác dụng của phép tu từ được sử dụng trong khổ thơ trên?

3. Vì sao tác giả lại viết “gió vào xoa mắt đắng” và “con đường chạy thẳng vào tim”? Qua đó, em hiểu thêm được điều gì về phong cách thơ của Phạm Tiến Duật?

4. Viết đoạn văn quy nạp từ 10 - 12 câu phân tích khổ thơ em vừa chép trong đoạn văn có sử dụng câu ghép, thành phần phụ chú, phép thế (gạch chân chỉ rõ).

Câu 3: Cho câu thơ sau: Không có kính ừ thì có bụi

1. Chép thuộc lòng 7 câu thơ tiếp theo để hoàn thành đoạn thơ.

2. Trong đoạn thơ, tác giả đã sử dụng những từ ngữ dân dã là khẩu ngữ hằng ngày, hãy chỉ rõ và phân tích tác dụng?

3. Một bài thơ trong chương trình Ngữ văn 9 viết về người lính cũng có câu thơ nói về nụ cười của người chiến sĩ, hãy chép lại câu thơ đó và so sánh với nụ cười của người lính lái xe trong đoạn thơ trên.

4. Viết đoạn văn T-P-H từ 10- 12 câu phân tích khổ thơ em vừa chép trong đó có sử dụng câu cảm thán, câu chứa thành phần phụ chú (gạch chân chỉ rõ).
Câu 4: Cho khổ thơ: 
“Những chiếc xe từ trong bom rơi

Đã về đây họp thành tiểu đội

Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới

Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi ”

1. Câu 1 của khổ thơ đã đưa ra nguyên nhân khiến cho những chiếc xe không có kính. Đó là nguyên nhân gì? Từ đó, em hiểu thêm gì về hoàn cảnh chiến đấu của họ.

2. Từ “những chiếc xe”, “tiểu đội”cho em biết thêm thông tin gì?

3. Trong khổ thơ trên, có một hành động mà chỉ xuất hiện trong kháng chiến chống Mỹ, đó là cử chỉ nào? Nêu ý nghĩa? Tìm một câu thơ khác nói về hình ảnh đẹp riêng có của những chiến sĩ bộ đội thười kháng chiến chống Pháp?

4. So sánh cái “bắt tay” và  cái “nắm tay” trong hai bài thơ đó

5. So sánh vẻ đẹp người lính trong hai thời kì chống Pháp và chống Mĩ.

6. Viết đoạn văn T-P-H từ 10- 12 câu phân tích khổ thơ em vừa chép trong đó có sử dụng câu hỏi tu từ, câu chứa thành phần phụ chú, phép nối. (gạch chân chỉ rõ).

Câu 5: Cho khổ thơ: 

“Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy

Võng mắc chông chênh đường xe chạy

Lại đi, lại đi  trời xanh thêm.”

1. Giải thích từ “Bếp Hoàng Cầm”

2. Khái niệm về gia đình của những người lính lái xe có gì đặc biệt? Qua đó, em hiểu thêm gì về những chiến sĩ này?

3. Em có hình dung như thế nào về hoàn cảnh chiến đấu của những người lính lái xe qua cụm từ “dựng giữa trời”, “võng mắc chông chênh”.

4. “Chông chênh” là từ loại gì? Nêu tác dụng?

5. Câu thơ cuối tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác dụng?

6. Viết đoạn văn diễn dịch từ 10- 12 câu phân tích khổ thơ em vừa chép trong đó có sử dụng câu cảm thán, câu chứa thành phần phụ chú (gạch chân chỉ rõ).

Câu 6: Cho khổ thơ cuối
“Không có kính, rồi xe không có đèn

Không có mui xe, thùng xe có xước

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:

Chỉ cần trong xe có một trái tim”.

1. Chỉ ra sự liền mạch về mạch cảm xúc và hình ảnh thơ trong hai câu thơ mở đầu khổ thơ trên với những câu thơ mở đầu bài thơ và phân tích tác dụng.

2. Trong hai câu đầu của khổ thơ, tác giả đã sử dụng BPTT gì? Nêu tác dụng?

3. 2 câu đầu của khổ thơ trên thuộc kiểu câu gì? Tác dụng của việc sử dụng kiểu câu đó?

4. Từ “vẫn” trong câu 3 thuộc từ loại gì? Nêu tác dụng?

5. Em hiểu hình ảnh “trái tim” theo những nghĩa nào? Nêu tác dụng?

6. Viết đoạn văn quy nạp từ 10- 12 câu phân tích khổ thơ em vừa chép trong đó có sử dụng câu cảm thán, câu chứa thành phần phụ chú, phép lặp (gạch chân chỉ rõ).

TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

